
Ngày tháng Thu Chi Tồn
3,706,262,368

2/1/2024 Chị Phạm Thanh Thủy (Q9) ủng hộ KTX 500,000 3,706,762,368

2/1/2024 Anh Trung Hớn Vỹ ủng hộ KTX 2,000,000 3,708,762,368

2/1/2024 Chị Thảo (Gò Vấp) ủng hộ KTX 1,000,000 3,709,762,368

2/1/2024 AC Minh Đức - Minh Hà ủng hộ KTX 700,000 3,710,462,368

2/1/2024 Tiền bán phiếu bánh mì ngày 01/02/24 (433ph) 866,000 3,711,328,368

2/1/2024 Chị Le Thi My Linh ủng hộ KTX 1,000,000 3,712,328,368

2/1/2024 Chi phí ngày 01/02/2024 1,650,000            3,710,678,368

2/1/2024 Bà Út (Q10) ủng hộ KTX 200,000 3,710,878,368

2/1/2024 Cô Diệu Ngọc, cô Hậu (Q10) ủng hộ KTX 200,000 3,711,078,368

2/2/2024 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T02 200,000 3,711,278,368

2/2/2024 Thanh lý dầu cặn (2 can) 400,000 3,711,678,368

2/4/2024 Chị To Hien Trinh CMTX T02 500,000 3,712,178,368

2/5/2024 Chị Doit CMTX T02 1,000,000 3,713,178,368

2/5/2024 Chị ADTB CMTX T02 500,000 3,713,678,368

2/7/2024 Chị KLHuong CMTX T02 200,000 3,713,878,368

2/11/2024 Anh(chị) Vu Xuan Thanh ủng hộ KTX 200,000 3,714,078,368

2/15/2024 Anh Do Huu Minh CMTX T02 500,000 3,714,578,368

2/18/2024 Chi phí ngày 18/02/2024 1,760,329            3,712,818,039

2/19/2024 Chị Tuyet ủng hộ KTX 2,000,000 3,714,818,039

2/19/2024 Anh Nam ủng hộ KTX 2,000,000 3,716,818,039

2/19/2024 Anh Tung ủng hộ KTX 200,000 3,717,018,039

2/21/2024 Lãi STK 6T 10,450,569 3,727,468,608

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2,000đ SÀI GÒN 
THÁNG 02/2024

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết
Tồn đầu tháng 02/2024



2/22/2024 Chi phí ngày 22/02/2024 687,000               3,726,781,608

2/22/2024 Cty mỹ phẩm Minh Phượng (Q7) ủng hộ KTX 2,000,000 3,728,781,608

2/22/2024 Chị Lê Kim Hiền (Mỹ) ủng hộ KTX 1,000,000 3,729,781,608

2/22/2024 Chị Lê Diệu Hiền (Mỹ) ủng hộ KTX 1,000,000 3,730,781,608

2/22/2024 Anh  Lê Minh Nhật (Mỹ) ủng hộ KTX 1,000,000 3,731,781,608

2/22/2024 Chị Lê Mỹ Hiền (Mỹ) ủng hộ KTX 1,000,000 3,732,781,608

2/22/2024 VC anh Trung (Q12) ủng hộ KTX 200,000 3,732,981,608

2/22/2024 VC anh Phúc - chị Sương (Q12) ủng hộ KTX 200,000 3,733,181,608

2/22/2024 VC anh Hiếu - chị Trúc (Q12) ủng hộ KTX 600,000 3,733,781,608

2/22/2024 Gia đình chị Hoa (Q2) ủng hộ KTX 500,000 3,734,281,608

2/22/2024 Bạn chị Quyên (Q10) ủng hộ KTX 500,000 3,734,781,608

2/22/2024 Chị Dương Huệ Hảo (Q11) ủng hộ KTX 2,000,000 3,736,781,608

2/23/2024 Cô Bảy (Mỹ) ủng hộ KTX 1,000,000 3,737,781,608

2/23/2024 Cô Mai (Mỹ) ủng hộ KTX 1,500,000 3,739,281,608

2/23/2024 Chị Kim Quyên ủng hộ KTX 200,000 3,739,481,608

2/23/2024 Chị Tô Mỹ Nghi (Q10) ủng hộ KTX 600,000 3,740,081,608

2/23/2024 Chi phí ngày 23/02/2024 844,000               3,739,237,608

2/24/2024 Anh Bui Trung Kien ủng hộ KTX 1,000,000 3,740,237,608

2/24/2024 Gia dinh Minh Thao CMTX T02 5,000,000 3,745,237,608

2/25/2024 Lãi T02 ATM 11,825 3,745,249,433

2/27/2024 Chi phí ngày 27/02/2024 200,000               3,745,049,433

2/27/2024 Bà Lý Nữ (Q10) ủng hộ KTX 200,000 3,745,249,433

2/27/2024 Cô Thanh  (Q6) ủng hộ KTX 5,000,000 3,750,249,433

2/27/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 27/02/24 (201 phiếu) 402,000 3,750,651,433

2/28/2024 Chị Thiên Trang ủng hộ KTX 100,000 3,750,751,433

2/28/2024 Anh Cường (Q11) ủng hộ KTX 1,000,000 3,751,751,433

2/29/2024 Chi phí ngày 29/02/2024 15,172,000          3,736,579,433

2/29/2024 Chú Tự (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000 3,737,579,433

2/29/2024 Chị Kiều Trần (Q10) ủng hộ KTX 300,000 3,737,879,433



2/29/2024 Cô Tám (Q10) ủng hộ KTX 100,000 3,737,979,433

2/29/2024 Anh(chị) Phuc ủng hộ KTX 20,000 3,737,999,433

2/29/2024 MTQ có số GD 132004 ủng hộ KTX 500,000 3,738,499,433

2/29/2024 Anh(chị) Cong Anh ủng hộ KTX 500,000 3,738,999,433

2/29/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 29/02/24 (238 phiếu) 476,000 3,739,475,433

53,526,394       20,313,329        3,739,475,433

Thu Chi Tồn
3,706,262,368

10,462,394                    
7,900,000                      

33,420,000                    
1,744,000                      

20,313,329         
53,526,394                 20,313,329       3,739,475,433

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
01/02/24 Bánh mì ổ 450 3,000 1,350,000

Túi giấy cái 500 200 100,000
Chuối kg 200,000

1,650,000
18/02/24 Tiền điện T01/2024 tháng 1 635,689 635,689

Tiền nước T02/24 tháng 1 1,124,640 1,124,640
1,760,329

22/02/24 Phí Internet quán cơm T01/24 tháng 1 660,000 660,000
Phí Điện thoại bàn T01/24 tháng 1 27,000 27,000

687,000
23/02/24 Thịt đùi kg 6.2 50,000 310,000

Thịt ba rọi kg 9.7 534,000
844,000

Tổng 

Tổng chi phí
* Tồn quỹ tháng 02/2024

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 
THÁNG 02/2024

Chi tiết
* Tồn đầu kì
Tiền lãi
CMTX
CMKTX
Tiền bán phiếu (872 phiếu)

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG



27/02/24 Chuối kg 200,000
200,000

29/02/24 Chuối kg 200,000
Khăn giấy kg 2 90,000 180,000
Bao đựng canh kg 2 36,000 72,000
Cà chua kg 10 12,000 120,000
Chả cá basa hấp kg 20 32,000 640,000
Chi lương tháng 02/2024 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000
Chi lương kế toán T02/2024 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000
Chi lương  Trình Minh Long công nhật 4 120,000 480,000
Chi lương  Trương Thị Thu Thương công nhật 4 120,000 480,000

15,172,000
20,313,329

TỔNG CỘNG
TỔNG CỘNG CHI PHÍ THÁNG 12

TỔNG CỘNG


